PHẦN I: THỐNG KÊ
A. MÔ TẢ VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Biểu diễn dữ liệu trên bảng thống kê, biểu đồ tranh 
 Để biểu diễn dữ liệu trên bảng thống kê, ta có thể làm như sau:
Bước 1: Các đối tượng thống kê lần lượt được biểu diễn ở cột đầu tiên, trong khi các tiêu chí thống kê lần lượt được biểu diễn ở dòng đầu tiên hoặc ngược lại.
Bước 2: Các số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê lần lượt được biểu diễn ở dòng (hoặc cột) tương ứng.
 Để biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ tranh, ta có thể làm như sau:
Bước 1: Các đối tượng thống kê lần lượt được biểu diễn ở cột đầu tiên của thống kê.
Bước 2: Chọn đối tượng để biểu diễn số liệu thống kê. Các biểu tượng đó được trình bày ở dòng cuối cùng trong bảng thống kê.
Bước 3: Số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê  được biểu diễn bằng các biểu tượng ở dòng tương ứng trong bảng thống kê.
2. Biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ cột, biểu đồ cột kép 
Để biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ cột, ta có thể làm như sau:
Bước 1: Vẽ hai trục vuông góc với nhau:
	+ Trên trục nằm ngang: Biểu diễn các đối tượng thống kê.
	+ Trên trục thẳng đứng: xác định độ dài đơn vị để biểu diễn số liệu thống kê và cần chọn độ dài đơn vị thích hợp với số liệu.
Bước 2: Tại vị trí các đối tượng thống kê trên trục nằm ngang, vẽ những cột hình chữ nhật: cách đều nhau, có cùng chiều rộng, có chiều cao thể hiện số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê.
Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ: ghi tên các trục và ghi số liệu tương ứng trên mỗi cột (nếu cần)
Nhận xét: Cách vẽ biểu đồ cột kép tuơng tự như cách vẽ biểu đồ cột. Nhưng tại vị trí ghi mỗi đối tượng trên trục ngang, ta vẽ hai cột sát nhau thể hiện hai số liệu của đối tượng đó. Các cột thể hiện số liệu theo cùng một tiêu chí thống kê của các đối tượng thường được tô cùng màu để thuận tiện cho việc đọc biểu đồ.
3. Biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ đoạn thẳng 
Để biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ đoạn thẳng, ta có thể làm như sau:
Bước: Vẽ hai trục vuông góc với nhau tại O:
	+ Trên trục nằm ngang: mỗi đối tượng thống kê được đánh dấu bằng một điểm và các điểm này thường được vẽ cách đều nhau.
	+ Trên trục thẳng đứng: Xác định độ dài đợn vị để biểu diễn số liệu thống kê và chọn độ dài đơn vị thích hợp với số liệu, đánh dấu điểm theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê tương ứng.
Bước 2: Với mỗi đối tượng thống kê, ta tiếp tục:
+ Xác định điểm A đánh dấu số liệu thống kê trên trục thẳng đứng của đối tượng thống kê đó.
+ Kẻ bằng nét đứt một đoạn thẳng có độ dài bằng OA, vuông góc với trục nằm ngang và đi qua điểm đánh dấu đối tượng thống kê đó trên trục nằm ngang. Đầu mút trên của đoạn thẳng đó là điểm mốc của đối tượng thống kê.
Bước 3: Vẽ đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng nối liền liên tiếp các điểm mốc.
Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ: ghi tên các trục và ghi số liệu tương ứng trên mỗi điểm mốc (nếu cần)
Nhận xét: Để biễu diễn sự thay đổi số liệu của các đối tượng thống kê theo thời gian, ta thường dùng biểu đồ hình đoạn thẳng.
4. Biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ hình quạt tròn 
Để vẽ biểu đồ hình quạt biễu diễn các số liệu thống kê tính theo tỉ số phần trăm, ta có thể làm như sau:
Bước 1: Vẽ đường tròn tâm O bán kính R.	
Bước 2: Chuyển đổi số liệu của một đối tượng thống kê (tính theo tỉ số phằm trăm) về số đo cung tương ứng với đối tượng thống kê đó (tính theo độ) dựa trên nguyên tắc sau: x% tương ứng với x%.3600.
Các số đo cung tương ứng với các đối tượng thống kê được cho bảng sau:
Đối tượng thống kê








Số đo cung tương ứng
(đơn vị: độ)












 

Chú ý: n1 + n2 + … + nk = 3600
Bước 3: 
+ Vẽ tia gốc OA theo phương thẳng đứng
 + Căn cứ vào bảng trên, sử dụng thước thẳng và thước đo độ, vẽ theo chiều quay của kim đồng hồ các cung: AA1, AA2, AA3, …. Ak-2Ak-1  lần lượt có số đo là n1, n2, …., nk-1. Khi đó cung Ak-1A có số đo là: nk = 3600 – (n1 + n2 +…. + nk-1) 
Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ: 
	+ Ghi tên đối tượng thống kê vào hình quạt tương ứng.
	+ Ghi tên số liệu tương ứng trên mỗi hình quạt.
	+ Các hình quạt được tô màu khác nhau (nếu cần) và xóa đi những thông tin không cần thiết trong biểu đồ.
Chú ý: Bán kính R của đường tròn (O; R) được vẽ ở bước 1 nên chọn phù hợp với tính thẩm mĩ của biểu đồ.


 II. BÀI TẬP
DẠNG 1. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG THỐNG KÊ, BIỂU ĐỒ TRANH
Bài 1. Một trường trung học cơ sở cho học sinh khối lớp 9 đăng ký tham gia các câu lạc bộ: Thể thao; Nghệ thuật; Tin học. Thống kê số lượng học sinh của từng lớp đăng kí tham gia các câu lạc bộ đó được cho trong bảng sau:
[image: 1]
Quan sát bảng trên và cho biết:
a) Bảng 1 có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột;
b) Cột đầu tiên, dòng dầu tiên lần lượt cho biết những dữ liệu thống kê nào;
c) Các cột còn lại lần lượt cho biết những dữ liệu thống kê nào.
Lời giải:
a) Bảng 1 có 4 dòng và 4 cột
b) Cột đầu tiên, dòng đầu tiên cho biết dữ liệu của Câu lạc bộ Thể thao của lớp 9A.
c) Các cột còn lại lần lượt biểu diễn số học sinh tham giac từng câu lạc bộ tương ứng với các lớp.
Bài 2. Trị giá xuất khẩu dầu thô (đơn vị: triệu đô la Mỹ) của Việt Nam sang Nhật Bản, Australia, Singapore, Thái Lan năm 2021 lần lượt như sau: 158,08; 263,00; 272,69; 577,66.
Lập bảng thống kê biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải
Bảng thống kê biểu diễn các số liệu Trị giá xuất khẩu dầu thô (đơn vị: triệu đô la Mỹ) của Việt Nam sang Nhật Bản, Australia, Singapore, Thái Lan năm 2021
	Nước
	Nhật Bản
	Australia
	Singapore
	Thái Lan

	Trị giá xuất khẩu dầu thô 
(đơn vị: triệu đô la Mỹ)
	158,08
	263,00
	272,69
	577,66


III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 3.  Kim ngạch xuất khẩu là tổng giá trị của các hàng hóa, dịch vụ mà một quốc gia bán ra thị trường quốc tế trong một khoảng thời gian cụ thể. Kim ngạch xuất khẩu (đơn vị: nghìn đô la Mỹ) của Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2022 lần lượt là: 
31 309 161; 35 257 448; 29 748 102; 30 597 155; 29 250 026; 29 110 462 
Hãy lập bảng thống kê biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải
Bảng thống kê kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2022.
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	31 309 161
	35 257 448
	29 748 102
	30 597 155
	29 250 026
	29 110 462



Bài 4. Khối lượng thịt lợn bán được trong các tháng 8, 9, 10, 11, 12 năm 2024 của một hệ thống siêu thị lần lượt là: 10 tạ; 10 tạ; 25 tạ; 20 tạ; 35 tạ.
a) Hãy lập bảng thống kê biểu diễn các số liệu đó.
b) Vẽ biểu đồ tranh hoặc biểu đồ cột biểu diễn các số liệu đó 
Lời giải
a) 
	Tháng
	Khối lượng (tạ)

	Tháng 8
	10

	Tháng 9
	10

	Tháng 10
	25

	Tháng 11
	20

	Tháng 12
	35


 b)
[image: image_25474]
Bài 5. Biểu đồ tranh trên đây cho biết số cây mà mỗi khối trồng được của một trường THCS. 
a) Khối nào trồng được nhiều cây nhất, khối nào trồng được ít cây nhất? 
b) Khối 9 của trường trồng được bao nhiêu cây? 
c) Tổng số cây mà cả trường đã trồng được là bao nhiêu? 
	Khối 6
	[image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline]  [image: A cartoon face with a white background

Description automatically generated with medium confidence]

	Khối 7
	[image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline]

	Khối 8
	[image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline] [image: A cartoon face with a white background

Description automatically generated with medium confidence]

	Khối 9
	[image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline] [image: Deciduous tree outline]

	[image: Deciduous tree outline] : 20 cây  ;      [image: A cartoon face with a white background

Description automatically generated with medium confidence] : 10 cây


Bài 6: Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm 2024 được kêt quả như sau:
[image: ]
 Tổng số xe bán được trong 4 quý?
DẠNG 2. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BIỂU ĐỒ CỘT, BIỂU ĐỒ CỘT KÉP
Bài 1. Biểu đồ ở hình bên dưới biểu diễn lượng mưa tại trạm khí tượng Huế trong sáu tháng cuối năm dương lịch. 
[image: 2]








a) Nêu các đối tượng thống kê và cho biết các đối tượng này lần lượt được biểu diễn ở trục nào.
b) Nêu tiêu chí thống kê và cho biết tiêu chí đó được biểu diễn ở trục nào.
c) Số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê lần lượt được biểu diễn ở đâu?
d) Lập bảng thống kê biểu diễn các dữ liệu thống kê nêu trong biểu đồ cột ở hình trên.
Lời giải
a) Các đối tượng thống kê là các tháng trong sáu tháng cuối năm dương lịch. Các đối tượng này được biểu diễn trên trục nằm ngang.
b) Tiêu chí thống kê là lượng mưa. Được biểu diễn trên trục thẳng đứng.
c) Số liệu thống kê là những cột hình chữ nhật; cách đều nhau; có cùng chiều rộng; có chiều cao thể hiện số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê.
d) Bảng thống kê biểu diễn các dữ liệu thống kê nêu trong biểu đồ cột ở Hình 2
	Tháng
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	95,3
	105,0
	473,4
	795,6
	580,6
	297,4



Bài 2. Theo Báo cáo tổng điều tra dân số năm 2019, mật độ dân số (người/km2) ở Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung, Đồng bằng sông Cửu Long lần lượt là: 1 060; 211; 424. Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải
	Vùng
	Đồng bằng
sông Hồng
	Bắc Trung bộ
	Đồng bằng
sông Cửu Long

	Mật độ dân số (người/ km2)
	1060
	211
	423



Bài 3. Cho bảng sau biểu diễn số lượng các loại gạo (đơn vị: kilôgam) đã bán trong tháng 01/2023 của một đại lý kinh doanh gạo:
[image: 3]
Vẽ biểu đồ cột biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải
Biểu đồ cột
[image: image_25482]
Bài 4. Biểu đồ cột kép ở hình bên dưới thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá hiện hành của Việt Nam và Singapore trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019.
[image: 4]
a) Nêu các đối tượng thống kê và cho biết các đối tượng này lần lượt được biểu diễn ở trục nào.
b) Nêu tiêu chí thống kê và cho biết tiêu chí đó được biểu diễn ở trục nào.
c) Số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê lần lượt được biểu diễn ở đâu.
d) Lập bảng thống kê biểu diễn các dữ liệu thống kê nêu trong biểu đồ cột kép ở hình trên.
Lời giải
a) Đối tượng được thống kê: Việt Nam và Singapore.
- Được biểu diễn ở trục nằm ngang.
b) Tiêu chí thống kê: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá hiện hành. Được biểu diễn ở trục nằm dọc.
c) Số liệu thống kê của mỗi đối tượng thống kê lần lượt được biểu diễn ở vị trí ghi mỗi đối tượng.
d) Bảng thống kê

	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019

	Việt Nam
	205,3
	223,7
	245,2
	261,9

	Singapore
	318,7
	341,9
	373,2
	372,1


Bài 5. Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam với các nước Đông Nam Á (đơn vị: tỉ đô la Mỹ) trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021 lần lượt là: 31,8 và 24,9; 32,2 và 25,3; 30,5 và 23,2: 41,1 và 28,9. Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải: Bảng thống kê
	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021

	Việt Nam
	31,8
	32,2
	30,5
	41,1

	Các nước Đông Nam Á
	24,9
	25,3
	23,2
	28,9


Vẽ biểu đồ cột kép: (học sinh tự vẽ)
Bài 6. Cho bảng bên dưới thống kê chiều cao trung bình (đơn vị: centimét) cho trẻ em từ 7 đến 10 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):
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Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải
[image: image_25488]



DẠNG 3. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG
Bài 1: Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên dưới biểu diễn lượng mưa trung bình sáu tháng cuối năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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a) Nêu các đối tượng thống kê và cho biết các đối tượng này được biểu diễn ở trục nào.
b) Nêu tiêu chí thống kê và cho biết tiêu chí đó được biểu diễn ở trục nào.
c) Số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê được biểu diễn ở đâu?
d) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn các dữ liệu thống kê nêu trong biểu đồ đoạn thẳng ở hình trên.
Lời giải
a) Đối tượng thống kê là sáu tháng cuối năm.
Các đối tượng này được biểu diễn ở trục nằm ngang.
b) Tiêu chí thống kê là lượng mưa.
Tiêu chí được biểu diễn ở trục dọc.
c) Số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng được biểu diễn ở vị trí giao của trục nằm ngang và trục nằm dọc.
d)
[image: image_25426]
Bài 2: Số lượng gạo xuất khẩu được (đơn vị: tấn) của một doanh nghiệp trong các tháng 9, 10, 11, 12 lần lượt là: 180; 240; 195; 210. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải
Biểu đồ đoạn thẳng
[image: image_25428]

Bài 3: Dựa vào nguồn trên mạng xã hội, bạn Bình Thống kê dân số Việt Nam (đơn vị: người) qua các năm 1921, 1960, 1980, 1990, 2000 và 2020 lần lượt là: 16 triệu; 33 triệu; 540 trăm nghìn; 68 triệu; 80 triệu; 97 triệu.
a) Nếu vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn các số liệu đó thì số liệu nào được viết chưa hợp lý?
b) Viết lại dãy số liệu thống kê trên và vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải
a) Số liệu 540 trăm nghìn chưa hợp lý
b) 16 triệu; 33 triệu; 54 triệu; 68 triệu; 80 triệu; 97 triệu.
[image: image_25498]
Bài 4: Bảng dưới đây thống kê số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của Việt Nam ở một số năm trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019.
	Năm
	2010
	2013
	2016
	2019

	Số người tham gia BHYT
(dơn vị: nghìn người)
	52407,1
	61764,3
	75915,2
	85745,4



a) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn các dữ liệu thống kê đó.
b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn các dữ liệu thống kê đó.
c) Một người đưa ra nhận định: Từ năm 2010 đến năm 2019, số người tham gia bảo hiểm y tế nước ta đã tăng lên 65%. Hỏi nhận định của người đó là đúng hay sai?
DẠNG 4. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN
Bài 1: Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên dưới biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) chọn môn thể thao ưa thích nhất trong bốn môn: Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá của 300 học sinh khối lớp 9 ở một trường trung học cơ sở. Mỗi học sinh chỉ được chọn một môn thể thao khi được hỏi ý kiến.
[image: 7]
a) Nêu các đối tượng thống kê và cho biết các đối tượng này được biểu diễn ở đâu.
b) Số liệu thống kê theo tiêu chí của mỗi đối tượng thống kê lần lượt được biểu diễn ở đâu?
Lời giải
a) Các đối tượng thống kê: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền.
Các đối tượng này được biểu diễn trên hình quạt tròn.
b) Biểu diễn dưới dạng phần trăm trên biểu đồ hình quạt tròn.
Bài 2: Để chuẩn bị đưa ra thị trường mẫu sản phẩm mới, một hãng sản xuất đồ nội thất tiến hành thăm dò màu sơn mà người mua yêu thích. Hãng sản xuất đó đã hỏi ý kiến của 500 người mua hàng và nhận được kết quả là: 140 người thích màu nâu, 160 người thích màu cam, 200 người thích màu xanh. Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các số liệu đó.
Lời giải
Ta có bảng số liệu
	Màu 
	Nâu
	Cam
	Xanh

	Số người thích
	140
	160
	200



Chuyển đổi số liệu ở bảng về số liệu thống kê tính theo tỉ số phần trăm
Ta có bảng:
	Màu
	Nâu
	Cam
	Xanh

	Số người thích (đơn vị: %)
	28
	32
	40


 
[image: image_25451]

Bài 3: Cho bảng bên dưới thống kê dân số thế giới (đơn vị: triệu người) phân theo các châu lục tính đến tháng 7/2021:
	Châu lục
	Châu Âu
	Châu Á
	Châu Mỹ
	Châu Phi
	Châu Đại dương

	Dân số
(đơn vị:
triệu người)
	744
	4651
	1027
	1373
	43



Vẽ biểu đồ hình quạt tròn thể hiện cơ cấu dân số thế giới theo bảng trên.
Lời giải

[image: image_25505]




B. TẦN SỐ. TẦN SỐ GHÉP NHÓM
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1. Tần số:
- Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu dữ liệu thống kê được gọi là tần số của giá trị đó.
2. Tần số tương đối và bảng tần số tương đối
- Tần số tương đối  fi của giá trị xi  là tỉ số giữa tần số ni  của giá trị đó và số lượng N  các dữ liệu trong mẫu số liệu thống kê:  =                    .
- Ta thường viết tần số tương đối dưới dạng phần trăm.
- Để lập bảng tần số tương đối ở dạng bảng ngang ta có thể làm như sau:
Bước 1: Xác định các gái trị khác nhau của mẫu dữ liệu và tìm tần số tương đối của mỗi giá trị đó.
Bước 2: Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột
	Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi: 
   	+ Cột đầu tiên: Tên các giá trị  (x), tần số tương đối %. 
	+ Các cột tiếp theo lần lượt ghi giá trị và tần số tương đối của giá trị đó.
	+ Cột cuối cùng : Cộng, 100
	
Tên các giá trị 
	

	

	

	

	Cộng

	
Tần số tương đối 
	

	

	

	

	




Trong đó m = m1 + m2 + … mk  và  =  .100%  là tần số trương đối của x1 
                                                           =  100%  là tần số trương đối của xi
Chú ý: Bảng tần số tương đối ở dạng bảng dọc được lập bằng cách tương tự như trên.

Tên các giá trị 

Tần số tương đối 
















Cộng













3) Tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm:
- Kí hiệu ) là nhóm chứa các giá trị x của mẫu số liệu thoả mãn a ≤ x < b
- Độ dài của nửa khoảng [a; b) là b - a
- Số lượng các giá trị của mẫu số liệu thuộc vào một nhóm được gọi là tần số của nhóm đó.
- Bảng tần số ghép nhóm là bảng tần số của các nhóm số liệu
	Nhóm
	
	[bookmark: MTBlankEqn]
	…
	

	Tần số
	
	
	
	


- Bảng tần số tương đối ghép nhóm là bảng tần số tương đối của các nhóm số liệu
	Nhóm
	
	
	…
	

	Tần số tương đối
	
	
	
	


Trong đó: n = n1 + n2 + … + ni
 =  100%   là tần số tương đối của nhóm [a1; a2)
 =  100%  là tần số tương đối của nhóm [a1; a2)
II. BÀI TẬP
DẠNG 1: TẦN SỐ. TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI
[bookmark: _Hlk169119279]Bài 1: Một cửa hàng văn phòng phẩm đã ghi lại số bút bán được mỗi ngày trong 30  ngày như sau:
	15
	17
	16
	18
	17
	20

	20
	16
	15
	16
	17
	19

	19
	20
	16
	17
	15
	18

	16
	15
	17
	16
	16
	19

	16
	20
	17
	18
	17
	17


a) Có bao nhiêu ngày cửa hàng văn phòng phẩm bán được 20 bút?
b) Số ngày bán được 20 bút chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
c) Số ngày bán được 16 và 17 bút chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Giải
a) Có 4 ngày cửa hàng văn phòng phẩm bán được 20 bút
b) Số ngày bán được 20 cái bút, chiếm tỉ lệ:  = 13,3%
c) Có 16 ngày cửa hàng văn phòng phẩm bán được 16, 17 cái bút.
Số ngày bán được 16, 17 cái bút, chiếm tỉ lệ:  = 53,3%
[bookmark: _Hlk169119299]Bài 2. Lớp 9A góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Số tiền góp được của mỗi bạn được thống kê trong bảng sau: (đơn vị là nghìn đồng)
	10
	20
	10
	40
	20
	50

	30
	50
	20
	20
	40
	10

	40
	20
	30
	100
	50
	30

	20
	30
	40
	10
	50
	20

	30
	30
	20
	40
	20
	30

	20
	10
	50
	30
	20
	20



a. Số tiền ủng hộ cao nhất, thấp nhất?
b. Số bạn ủng hộ 100 nghìn đồng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
c. Số bạn ủng hộ 20 hoặc 30 nghìn đồng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Giải : a)
	Giá trị
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	Cộng

	Tần số
	5
	12
	8
	5
	5
	
	N = 36



a. Số tiền ủng hộ cao nhất là 100 nghìn đồng.
Số tiền ủng hộ thấp nhất là 10 nghìn đồng.
b. Có 1 bạn ủng hộ 100 nghìn đồng
Số bạn ủng hộ 100 nghìn đồng chiếm tỉ lệ:  = 2,78%
c. Có 20 bạn ủng hộ 20 hoặc 30 nghìn đồng
Số bạn ủng hộ 2 hoặc 3 nghìn đồng chiếm tỉ lệ:  = 55,56%
Bài 3. Một bạn học sinh đã ghi lại một số việc tốt (đơn vị: lần ) mà mình đạt được trong mỗi ngày học, sau đây là số liệu của 10 ngày.
	Ngày thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số việc tốt
	2
	1
	3
	3
	4
	5
	2
	3
	3
	1


a) Số việc tốt làm nhiều nhất trong 1 ngày?
    Số việc tốt làm ít nhất trong một ngày?
b. Số ngày làm được 3 việc tốt chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
c. Số ngày làm được ít nhất 3 việc tốt chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Giải
	Số việc tốt (x)
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Tần số (n)
	2
	2
	4
	1
	1
	N = 10


a) Số lần làm việc tốt nhiều nhất trong 1 ngày là 5 lần.
Số lần làm việc tốt ít nhất trong 1 ngày là 1 lần.
b. Có 4 ngày làm được 3 việc tốt trong 1 ngày.
Số ngày làm được 3 việc tốt chiếm tỉ lệ:  = 40%
c. Số ngày làm được ít nhất 3 việc tốt là: 4 + 1 + 1 = 6 (ngày)
Số ngày làm được ít nhất 3 việc tốt chiếm tỉ lệ:  = 60%
Bài 4. Điểm bài kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 9 được ghi lại bằng biểu đồ tần số dưới đây:
[image: ]
a. Tần số và tần số tương đối của bạn được 8 điểm?
b. Số bạn đạt từ 8 điểm trở lên chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Lời giải
a. Có 5 bạn được 8 điểm
Tần số tương đối của bạn được 8 điểm là:  = 15,625%
 b. Số bạn đạt từ 8 điểm trở lên là: 5 + 2 + 1 = 8 (bạn)
 Số bạn đạt từ 8 điểm trở lên chiếm tỉ lệ:  = 25%
 BÀI TẬP TỰ LUYỆN
[image: ]Bài 5. Một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nữ trong một tuần theo các cỡ khác nhau như sau:
Biểu đồ cột:







Số dép bán được nhiều nhất chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Bài 6. Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả: 
[image: ]
Số h gia đình dùng từ 100KWh trở lên chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Bài 7. Biểu đồ dưới đây biểu diễn kết quả một bài kiểm tra của lớp 9B.
[image: ]
a) Điểm cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu?
b) Đa số các bạn học sinh được mấy điểm?
c) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.
Bài 8. Số học sinh các lớp của một trường THCS được biểu diễn ở biểu đồ sau:
[image: ]








a) Một bạn học sinh sau khi nhìn vào biểu đồ trên đã nhận định: “Số lớp có 45 học sinh là nhiều nhất”. Vậy nhận định trên là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại để trở thành nhận định đúng.
b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.
Bài 9. Một xưởng sản xuất đá giải khát đã thống kê số tạ đá bán được trong tháng  bằng biểu đồ sau:
[image: ]
a) Số tạ đá bán được nhiều nhất là bao nhiêu? Ít nhất là bao nhiêu?
b) Số tạ đá có tần số lớn nhất là bao nhiêu?
c) Tính lượng đá trung bình bán được trong tháng 6  của xưởng?
d) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.
Bài 10. Người ta thống kê được số lượt khách hàng đến tham quan cuộc triển lãm tranh trong  10 ngày vừa qua ở một phòng triển lãm và biểu diễn trong biểu đồ sau:
[image: ]
a) Trong khi làm báo cáo tổng kết số lượt người tham quan, người viết đã ghi nhận xét: “Lượt khách đến tham quan đông nhất là 300 lượt”. Nhận xét đó đúng hay sai? Nếu sai em hãy sửa lại cho đúng?
b) Tính số lượt khách trung bình đến tham quan trong 10 ngày vừa qua.
Bài 11: Điểm kiểm tra giữa kì môn toán của lớp 9A5  năm học 2024-2025 được thống kê trong bảng sau:
	7
	8
	5
	8
	4
	8
	9
	10

	10
	9
	6
	5
	6
	6
	9
	7

	5
	3
	10
	9
	8
	8
	4
	10

	8
	9
	6
	9
	9
	9
	10
	5

	8
	8
	3
	9
	9
	8
	6
	8


a. Lập bảng tần số cho dữ liệu biểu thị bởi bảng
b. Điểm 8 chiếm bao nhiêu phần trăm?
c. Số bạn dưới trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm?
Bài 12: Gieo một con xúc sắc 30 lần liên tiếp, ghi lại số chấm trên mặt xuất hiện của xúc xắc, ta được mẫu số liệu thống kê như sau:
	6
	6
	5
	1
	3
	2
	2
	4
	6
	5

	4
	5
	2
	4
	1
	5
	4
	6
	2
	1


Mặt 3 chấm xuất hiện bao nhiêu lần?
Bài 13: Kết quả đánh giá chất lượng bằng điểm của 40 sản phẩm được cho trong bảng sau: 
	Điểm (x)
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số (n)
	6
	14
	16
	4
	N = 40


Sản phẩm đạt 10 điểm chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Bài 14: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 24 lần. Sau mỗi lần gieo, vẽ thêm một ô vuông lên trên cột ghi kết quả tương ứng như hình bên.
[image: image_20968]
Độ cao của mỗi cột cho ta biết thông tin gì về kết quả của 24 lần gieo?
[image: ]Bài 15:  Biểu đồ dưới đây biểu diễn kết quả khảo sát thành tích chạy 100m  của một số học sinh.







1) Có bao nhiêu học sinh chạy 100m hết ít hơn 13 giây?
2) Có tổng số bao nhiêu học sinh tham gia khảo sát? 
Bài 16: Quan sát biểu đồ sau:
[image: image_21026]
a) Các y tá của phòng khám có thời gian công tác nhận những giá trị nào? Tìm tần số mỗi giá trị đó.
b) Phòng khám có tổng bao nhiêu y tá?
c) Có bao nhiêu y tá đã công tác ở phòng khám ít nhất 3 năm?
Bài 17: Có ba phương án thi đấu tại giải bóng đá khối lớp 9 của một trường THCS như sau:
Phương án 1: Các đội đấu vòng tròn, tính điểm.
Phương án 2: Chia các đội thành hai bảng, mỗi bảng lấy hai đội vào trận bán kết.
Phương án 3: Các đội bốc thăm ghép cặp, đấu loại trực tiếp.
Ban tổ chức đã lấy phiếu khảo sát ý kiến. Kết quả được Việt và Nam biểu diễn bằng biểu đồ như sau:
[image: 6]
a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.
b) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả khảo sát ý kiến.
Bài 18: Khảo sát các học sinh lớp 6 một trường Trung học cơ sở về thời gian sử dụng mạng xã hội trung bình trong một ngày (đơn vị: giờ), kết quả thu được như hình bên.
[image: image_21178]
a) Có bao nhiêu bạn tham gia khảo sát, biết rằng có 4 bạn sử dụng mạng xã hội từ 4,5 giờ trở lên?
b) Một người cho rằng có trên 50% học sinh tham gia khảo sát sử dụng mạng xã hội từ 3 giờ trở lên mỗi ngày. Nhận định của người đó có hợp lí không? Tại sao?
DẠNG 2: TẦN SỐ GHÉP NHÓM. TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI CỦA GHÉP NHÓM
Bài 1: Một cuộc điều tra về thời gian một nhóm sinh viên làm một bài kiểm tra trắc nghiệm cho kết quả như sau:
	Thời gian (phút)
	
	
	
	

	Tần số
	1
	5
	9
	5



a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên.
b) Cho biết có bao nhiêu sinh viên tham gia điều tra. Tính tần số tương đối ghép nhóm và lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho kết quả điều tra trên.
HD- Đáp số:
1) Bảng thống kê thời gian một nhóm sinh viên làm một bài kiểm tra trắc nghiệm, trong đó:
+ Dưới 5 phút: 1 sinh viên
+ Từ 5 đến dưới 10 phút: 5 sinh viên
+ Từ 10 đến dưới 15 phút: 9sinh viên
+ Từ 15 đến dưới 20 phút: 5 sinh viên.
2) Có tất cả: 1+ 5 +9 +5 = 20 sinh viên tham gia
Tần  số tương đối của nhóm [0; 5) là:  = 5%
Tần  số tương đối của nhóm [5; 10) là:  = 25%
Tần  số tương đối của nhóm [10; 15) là:  = 45%
Tần  số tương đối của nhóm [15; 20) là:  = 25%
Bảng tần số tương đối ghép nhóm:
	Thời gian (phút)
	
	
	
	

	Tần số tương đối
	5%
	25%
	45%
	25%



Bài 2: Công ty điện lực thống kê lượng điện tiêu thụ (đơn vị: kWh) của một số hộ gia đình trong một khu vực trong tháng. Dữ liệu được ghi lại như sau: 
	150
	120
	180
	200
	130
	100
	160
	190
	219
	210

	170
	140
	110
	130
	160
	180
	150
	200
	210
	190


Lập bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm theo các khoảng lượng điện tiêu thụ sau: [100; 130), [130; 160),  [160; 190),  [190; 220)                       .
Gợi ý: 
	Lượng điện tiêu thụ 
	[100; 130)
	[130; 160)
	[160; 190)
	[190; 220)

	Tần số
	3
	5
	5
	7

	Tần số tương đối
	15%
	25%
	25%
	35%



Bài 3: Sau một khóa tập huấn, học viên được xếp loại A, B, C, D theo điểm kiểm tra mà mỗi người đạt được như sau:
	Điểm kiểm tra (x)
	0 ≤ x < 2,5 
	2,5 ≤ x < 5
	5 ≤ x < 7,5
	7,5 ≤ x < 10

	Xếp loại
	D
		C
		B
		A


Điểm kiểm tra của các học viên được ghi lại ở bảng sau:
	6,5
	1,4
	3,5
	6,8
	9,2
	7,6
	7,8
	9,3
	5,6
	9,5

	8,3
	8,2
	6,3
	9,1
	7,2
	4,7
	7
	7,4
	9,1
	9,9

	8,5
	7,5
	6,7
	1,7
	9
	8,7
	7,2
	3,2
	8,1
	6,4


a) Hãy chỉ ra giá trị thuộc nhóm [0; 2,5) và tần số của nhóm này.
b) Lập bảng tần sồ, tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu.
Gợi ý: 
a) Các giá trị thuộc nhóm [0; 2,5) là: 1,4 và 1,7. Có 2 giá trị thuộc nhóm này
b) 
	Điểm kiểm tra
	[0; 2,5).
	[2,5; 5)
	[5; 7,5).
	[7,5; 10)

	Tần số
	2
	3
	10
	15

	Tần số tương đối
	6,7%
	10%
	33,3%
	50%



Bài 4: Bảng sau ghi lại thời gian một bác sĩ khám cho một số bệnh nhân
(đơn vị: phút)
	9,1
	7,7
	9,4
	9,1
	6,7
	5,9
	6,9
	6,0
	6,9
	8,7

	11,7
	5,8
	5,4
	6,4
	6,5
	12,3
	7,4
	10,0
	11,8
	5,3



1) Hãy chia số liệu thành 5 nhóm, với nhóm thứ nhất là các bệnh nhân có thời gian khám từ 5 phút đến dưới 6,5 phút vả lập bảng tần số ghép nhóm.
2) Xác định nhóm có tần số cao nhât và nhóm có tần số thấp nhất.
Gợi ý: 
5 nhóm: [5; 6,5),  [6,5; 8),  [8; 9,5), [9,5; 11), [11; 12,5)  

	Điểm kiểm tra
	[5; 6,5)
	[6,5; 8)
	[8; 9,5)
	[9,5; 11)
	[11; 12,5)

	Tần số
	6
	6
	4
	1
	3


Nhóm có tần số cao nhất: [5; 6,5) và [6,5; 8)
Nhóm có tần số thấp nhất: [9,5; 11)
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1: Đo chiều cao của học sinh lớp 9A ta có bảng tần số ghép nhóm sau:
	Chiều cao (cm)
	[150; 158)
	[158; 161)
	[161; 164)
	[164; 167)

	Số học sinh
	5
	12
	15
	8


Tìm tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [158; 161)?
Bài 2: Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh ở Việt Nam được thống kê trong bảng sau:
	Năng suất lúa ( tạ/ha)
	25
	30
	35
	40
	45

	Tần số
	4
	7
	9
	6
	5


Tính tần số tương đối của năng suất lúa 35 tạ/ha?
Bài 3: Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một mẫu sản phẩm mới. Người điều tra yêu cầu mỗi người được phỏng vấn cho điểm mẫu sản phẩm đó theo thang điểm 100. Kết quả thống kê như sau:
50 	60 	62 	64 	71 	73 	70 	70 	70 	75
75 	52 	55 	69 	80 	75 	75 	78 	79 	73
55 	72 	71 	85 	82 	90 	78 	78 	75 	75
65 	85 	87 	77 	81 	79 	99 	75 	70 	72
Ghép các số liệu trên thành 5 nhóm sau: [50;60) , [60;70) , [70;80) , [80;90) , 90;100) 
Tìm tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [70;80)
Bài 4: Đo chiều cao (đơn vị cm) của học sinh lớp 9A ở một trường THCS trên địa bàn tỉnh A ta có bảng tần số ghép nhóm như sau:
	Chiều cao (cm)
	[150;158)
	[158;161)
	[161;164)
	[164;167)

	Số học sinh 	
	5
	12
	15
	8


Tính tỉ lệ học sinh có chiều cao từ 158 cm đến dưới 161 cm?
Bài 5: Gieo một con xúc sắc 45 lần cho kết quả như sau:
	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tần số
	5
	?
	8
	7
	6
	10


Tần số tương đối của mặt 2 chấm?
Bài 6: Điểm thi thử vào lớp 10 môn toán của lớp 9A2  được thống kê trong bảng sau:
7 	3	 5	 2	 4	 8	 5	 4	 8	 7	 9	 8
5	4	 8	 6	 9	 6	10	 9	 3	 5	 6	 6
5 	7 	 5 	 6	 3 	 7 	 9 	 7 	 8 	 4 	 5 	 7
Tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [8;10)?
Bài 7: Thống kê số sách quyên góp ủng hộ các bạn nhỏ vùng lũ của các bạn khối 9 một trường THCS được kết quả như sau:
	Lớp
	9A
	9B
	9C
	9D
	9E

	Số sách
	65
	72
	84
	68
	90


Tính tổng số quyển sách quyên góp được của các bạn khối 9?
Bài 8: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của một số máy vi tính cùng loại được thống kê lại ở bảng sau: 
	Thời gian sử dụng pin (x) (giờ)
	7,2;7,4
	7,4;7,6
	7,6;7,8
	7,8;8

	Tần số
	2
	4
	7
	6


Số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ 7,4 đến dưới 7,8 giờ? Tính tỉ lệ máy tính có thời gian sử dụng từ 7,4 đến dưới 7,8 giờ?
Bài 9: Điểm kiểm tra bài môn Toán học kì I của 30 học sinh lớp 9A4 được ghi trong bảng sau: 	
7 	5 	4 	6 	6 	4 	6 	5	8 	8
2 	6 	4 	8 	5      6 	9 	8 	4 	7
8	9 	5 	5 	5	7 	2 	7 	5 	5
		9	9	8	7	7	9	8	8	5	6
Tần số xuất hiện của điểm 8?
Bài 10: Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau: 
	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tần số
	8
	7
	10
	8
	6
	11


Tần số tương đối xuất hiện mặt 5 chấm?
Bài 11: Biểu đồ hình quạt bên cho biết kết quả học tập của 800 học sinh ở một trường Trung học cơ sở. Tính số học sinh giỏi của trường?
[image: ]
Bài 12: Đo độ dài (đơn vị cm) của 40 lá dương xỉ trưởng thành ta có bảng tần số ghép nhóm như sau: 
	Chiều dài cm
	[10;20)
	[20;30)
	[30;40)
	[40;50)

	Số lá
	5
	12
	13
	10


Tính tỉ lệ lá có chiều dài từ 20 cm đến dưới 30 cm?
Bài 13: Quan sát biểu đồ đoạn thẳng sau và cho biết: 
a. Tháng nào trong năm Hà Nội có nhiệt độ trung bình cao nhất
b. Nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm của Hà Nội?
[image: ]
Bài 14. Cô Loan ghi lại chiều cao (đơn vị: cm) của các cây bạch đàn giống vừa được chuyển đến nông trường ở bảng say:
	21,2
	19,8
	28,6
	18
	29,8
	27,2
	18,1
	28,4
	18,8
	23,8

	16
	19
	29,6
	18,3
	21,8
	20,6
	25
	27,1
	23,3
	19,5

	23,2
	17
	17,8
	15,9
	16,8
	18,4
	21,9
	24,3
	27,3
	21

	29,2
	23,5
	29,6
	22,2
	24,4
	15,4
	23,8
	16,4
	17,2
	23,5


Hãy chia dữ liệu trên thành 5 nhóm, với nhóm đầu tiên gồm các cây có chiều cao từ 15cm đến dưới 18cm và lập bảng tần số tương đối ghép nhóm tương ứng.
Bài 15: Bảng tần số ghép nhóm sau biểu diễn kết quả khảo sát cân nặng (đơn vị: kg) của một số trẻ sơ sinh ở một bệnh viện A.
	Cân nặng
(x) kg
	[2,9; 3,1)
	[3,1; 3,3)
	[3,3; 3,5)
	[3,5; 3,7)
	[3,7; 3,9)

	Số trẻ sơ sinh
	6
	14
	10
	6
	4


a) Hãy lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu trên.
b) Hãy vẽ các biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng biểu diễn số liệu trên.
PHẦN II. XÁC SUẤT
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Biến cố
· Các hiện tượng, sự kiện trong tự nhiên, cuộc sống được gọi chung là biến cố.
· Biến cố chắc chắn là biến cố biết trước được luôn xảy ra.
· Biến cố không thể là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra.
· Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không.
2. Xác suất của biến cố
· Khả năng xảy ra của một biến cố được đo lường bởi một số nhận giá trị từ 0 đến 1, gọi là xác suất của biến cố đó.
· Xác suất của biến cố được viết dưới dạng phân số, số thập phân hoặc phần trăm.
· Biến cố có khả năng xảy ra cao hơn sẽ có xác suất lớn hơn.
- Xác suất của biến cố A được kí hiệu là P (A) .
3. Xác suất của một biến cố đơn giản
· Biến cố không thể có xác suất bằng 0 .
· Biến cố chắc chắn có xác suất bằng 1.
- Biến cố ngẫu nhiên có xác suất là một số lớn hơn 0 và bé hơn 1.
- Các biến cố gọi là đồng khả năng nếu khả năng xảy ra của mỗi biến cố như nhau.
· 
Nếu có k biến cố đồng khả năng và luôn xảy ra duy nhất một biến cố trong k biến cố này thì xác suất của k biến cố đó đều bằng 
4. Xác suất trong các trò chơi đơn giản
- Trong trò chơi tung đồng xu, ta có:

+ Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” bằng 

+ Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” bằng 
- Trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng, xác suất của một biến cố bằng tỉ số của số kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với đối tượng được chọn ra.
5. Cách tính xác suất bằng tỉ số:
Giả thiết rằng các kết quả có thể của một hành động hay thực nghiệm là cùng khả năng. Khi đó xác suất biến cố A , kí hiệu P (A ) , bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố A và tổng số kết quả có thể.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đếm các kết quả có thể (thường bằng cách liệt kê)
Bước 2: Chỉ ra các kết quả có thể là đồng khả năng.
Bước 3: Đếm các kết quả thuận lợi cho biến cố A.
Bước 4: Lập tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố Avà tổng số kết quả có thể.
5. Xác suất thực nghiệm của một biến cố



Giả sử trong n lần thực nghiệm hoặc n lần theo dõi (quan sát) một hiện tượng ta thấy biến cố  xảy ra k lần. Khi đó xác suất thực nghiệm của biến cố  tức là bằng tỉ số giữa số lần xuất hiện biến cố  và số lần thực nghiệm hoặc theo dõi hiện tượng đó.
Ví dụ
Một cửa hàng thống kê số lượng các loại điện thoại bán được trong một năm vừa qua như sau:
	Loại điện thoại
	A
	B
	C

	Số lượng bán được (chiếc)
	715
	1035
	1085


Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E: “Chiếc điện thoại loại A được bán năm đó của của hàng”.
Hướng dẫn giải
Tổng số điện thoại bán được trong năm của cửa hàng:



Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E: “ Chiếc điện thoại loại A được bán năm đó của của hàng”: 
6. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó khi số lần thực nghiệm rất lớn.
- Khi số lần lấy ra ngẫu nhiên một đối tượng ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Đối tượng lấy ra là đối tượng A” ngày càng gần với xác suất của biến cố đó.
Ví dụ 
Ở đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) giờ cao điểm buổi sáng từ khoảng 7 giờ 30 phút đến 8 giờ. Liệu ta có thể tính được xác suất của biến cố “Tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng ở đường Nguyễn Trãi” hay không? Giả sử Camera quan sát đường Nguyễn Trãi 365 ngày ghi nhận được 217 ngày tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng. Từ số liệu thống kê đó, hãy ước lượng xác suất của biến cố E: “Tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng ở đường Nguyễn Trãi”.
Hướng dẫn giải
Xác suất của biến cố E được tính bằng xác suất thực nghiệm của biến cố E

Xác suất của biến cố E: “Tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng ở đường Nguyễn Trãi”: 
B. CÁC DẠNG BÀI TOÁN 
DẠNG 1: TÍNH XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ ĐƠN GIẢN
I. Phương pháp giải:
· Tìm tất cả các kết quả có thể xảy ra đối với đối tượng được chọn
· Tìm số kết quả thuận lợi cho biến cố
· Tính xác suất của biến cố là tỉ số của số kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với đối tượng được chọn
II. [image: ]Bài toán minh họa.

Bài 1: Tung đồng xu cân đối và đồng chất một lần.
  a. Viết tập hợp A các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu.
b. Viết tập hợp gồm các kết quả thuận lợi cho biến cố B: “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N”? Tìm xác suất của biến cố B?
Lời giải
a. Trong trò chơi tung đồng xu, ta quy ước đồng xu là cân đối và đồng chất. Tung đồng xu 1 lần. 
Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là A = {S; N}.
b. Có một kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” là N.

Tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” và số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là 

Vậy xác suất của biến cố B là 
[image: ]Bài 2: Trò chơi vòng quay số có một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần.
a. Viết tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số ghi ở hình quạt mà mũi tên chỉ vào khi đĩa dừng lại.
b. Viết tập hợp gồm các kết quả thuận lợi cho biến cố 
		B: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lẻ”
C: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chẵn”.
D: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 6” 
Tìm xác suất của các biến cố nói trên.
Lời giải:
a) Trò chơi vòng quay số: tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số ghi ở hình quạt mà mũi tên chỉ vào khi đĩa dừng lại là A = {1;2;3;4;5;6;7;8}
Có 8 kết quả có thể xảy ra
b) + Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố B: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lẻ” là 
B = {1;3;5;7}
Tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố B“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lẻ và số 

các kết quả có thể xảy ra đôi với số ghi ở hình quạt mà mũi tên chỉ vào là 

Vậy xác suất của biển cố B là 
+ Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố C: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chẵn” là C = {2; 4;6;8}

Tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố C“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chẵn” và số các kết quả có thể xảy ra đôi với số ghi ở hình quạt mà mũi tên chỉ vào là 

Vậy xác suất của biển cố C là 
+ Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố D: “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 6” là D ={1; 2.3; 4;5}

Tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố B“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 6” và số các kết quả có thể xảy ra đôi với số ghi ở hình quạt mà mũi tên chỉ vào là 

Vậy xác suất của biển cố D là 
Bài 3: Một hộp có 10 viên bị với kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân viết lên các viên bị đó tên 4 loài thực vật là: Lúa, Ngô, Hoa hồng, Hoa hướng dương và tên 6 loài động vật là: Trâu, Bò, Voi, Hổ, Báo, Sư tử; hai viên bị khác nhau thì viết hai tên khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một viên bị trong hộp.
a. Viết tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với tên sinh vật được viết trên viên bị lấy ra?
b. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố:
B: “Trên viên bị lấy ra viết tên một loài động vật” ? 
C: “Trên viên bị lấy ra viết tên một loài thực vật” ?
D: “Trên viên bị lấy ra viết tên một loài động vật ăn thịt”? 
Tìm xác suất của các biến cố trên?
Lời giải
a) Tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với tên sinh vật được viết trên viên bị lấy ra là: 
A = {Lúa, Ngô, Hoa hồng, Hoa hướng dương, Trâu, Bò, Voi, Hổ, Bảo, Sư tử}
Có 10 kết quả có thể xảy ra
b) + Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố B: “Trên viên bị lấy ra viết tên một loài động vật” là: Trâu, Bò, Voi, Hổ, Báo, Sư tử 

Vậy xác suất của biển cố B là 
+ Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố C: “Trên viên bị lấy ra viết tên một loài thực vật” là: Lúa, Ngô, Hoa hồng, Hoa hướng dương.

Vậy xác suất của biển cố C là 
+ Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố D: “Trên viên bị lấy ra viết tên một loài động vật ăn thịt ” là: Hổ, Báo, Sư tử.

Vậy xác suất của biển cố D là 
Bài 4: Một đội thanh niên tình nguyện gồm 25 thành viên đến từ các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau; mỗi tỉnh/thành phố chỉ có đúng một thành viên trong đội. Chọn ra ngẫu nhiên một thành viên của đội thanh niên đó. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a. “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đồng bằng sông Hồng”;
b. “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Lời giải
Vì đội thanh niên tình nguyện gồm 25 thành viên nên số các kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn ra từ đội thanh niên đó là 25.

a. Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đồng bằng sông Hồng” là thành viên được chọn ra lần lượt đến từ các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Do đó có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. Vì thế, xác suất của biến cố đó là 
Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long” là thành viên được chọn ra lần lượt đến từ các tỉnh/thành phố Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau. 
Do đó có 13 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. 

Vì thế, xác suất của biến cố đó là 
Bài 5: Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số.
a. Tìm số phần tử của tập hợp D gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra.
b. Tính xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bội của 9”.
c. Tính xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chia cho 9 dư 1”
Lời giải
a. Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra là:
D = {10;11;12; ...;99}
Số phần tử của tập hợp D là (99 – 10): 1 + 1 = 90.
b. Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bội của 9” là: 18, 27, 36,45, 54, 63, 72, 81, 90, 99. 

Do đó, có 10 kết quả thuận lợi cho biến cố đó. Vì thế, xác suất của biến cố đó là 

c. Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là là số chia cho 9 dư 1 ”là: 10, 19, 28, 37,46, 55, 64, 73, 82, 91. Do đó, có 10 kết quả thuận lợi cho biến cố. Vì thế, xác suất của biến cố đó là 
 Bài 6: Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, ..., 52; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.
Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a. “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chữ số tận cùng bằng 5”;
b. “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số”;
c. “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số với tích các chữ số bằng 6”.
Lời giải
Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được ghi trên thẻ khi rút ra là:    A = {1; 2;3; 4;...;51;52}
Tập hợp A có 52 phần tử
a) 
Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chữ số tận cùng bằng 5” là 5;15; 25;35; 45 , do đó biến cố trên có 5 kết quả thuận lợi. Vì vậy xác xuất của biến cố là   
b) 
Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số”; là 10;11;12;...;51;52 , do đó biến cố trên có 43 kết quả thuận lợi. Vì vậy xác xuất của biến cố là 
c) 
Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số với tích các chữ số bằng 6” là 16; 61; 23;32 , do đó biến cố trên có 4 kết quả thuận lợi. Vì vậy xác xuất của biến cố là  
DẠNG 2: TÍNH XÁC SUẤT ĐỐI VỚI MỘT HOẠT ĐỘNG ĐƠN 
Bài 1: Một miếng gỗ hình tròn được chia thành 12 hình quạt như nhau và đánh số 1; 2; 3; …; 12 như hình vẽ, được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm. Quay tấm bìa xem mũi tên dừng lại ở quạt nào, tính xác suất của các biến cố sau:
a. Mũi tên chỉ vào số chia hết cho 3
[image: ]b. Mũi tên chỉ vào số lớn hơn 9
Lời giải
a. Số kết quả có thể là 12.
Trong các số 1; 2; 3; … ;12 , có 4 số chia hết cho 3 là: 3; 6;9;12 nên số kết quả thuận lợi của biến cố “Mũi tên chỉ vào số chia hết cho 3 ” là 4

Xác suất của các biến cố “mũi tên chỉ vào số chia hết cho 3 ” là: 
b. Trong các số 1; 2; 3; … ;12 , có 3 số lớn hơn 9 là: 10;11;12 nên số kết quả thuận lợi của biến cố “Mũi tên chỉ vào số lớn hơn 9 ” là 3

Xác suất của các biến cố “mũi tên chỉ vào số chia hết cho 3 ” là: 
 Bài 2: Một hộp thẻ có 100 que thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên ra một que thẻ. Tính xác suất của biến cố:
a. Que thẻ lấy ra là số có 1 chữ số.
b. Que thẻ lấy ra có chứa chữ số 5.
Lời giải
a. Số kết quả có thể là 100.
Có 9 số có 1 chữ số nên số kết quả thuận lợi là 9

Xác suất của biến cố ” Que thẻ lấy ra là số có 1 chữ số” là 	
b. Ta tìm số các số có chứa chữ số 5 trong các số từ 1 đến100:
Có 10 số có chứa chữ số 5 ở hàng đơn vị (đó là các số 5;15; 25; ... ;95) Có 10 số có chứa chữ số 5 ở hàng chục (đó là các số 50; 51; 52; ... ;59)
Như thế số 55 đã tính 2 lần nên số các số có chứa chữ số 5 trong các số từ 1 đến 100 là: 10 +10 - 1 = 19 (số)
Số kết quả thuận lợi là19 .

Xác suất của biến cố “Que thẻ lấy ra có chứa chữ số 5 ” là 
Bài 3: Bác Minh mua 10 tờ vé số trong đó có 5 tờ có 2 số cuối là 10; các tờ còn lại có 2 số cuối lần lượt là 10; 11; 12; 13; 14; 15. Nếu hai số cuối của tờ vé số bác mua trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì bác Minh trúng giải khuyến khích. Tính xác suất của biến cố:
a. Bác Minh trúng giải khuyến khích.
b. Bác Minh có 5 tờ vé số trúng giải khuyến khích.
Lời giải
a. Số kết quả có thể là 100 
Số kết quả thuận lợi là 6 (hai chữ số cuối giải đặc biệt là 1 trong 6 số 10;11;12;13;14; 15)

Xác suất Bác Minh trúng giải khuyến khích là 	

b. Có 1 khả năng Bác Minh có 5 tờ vé số trúng giải khuyến khích đó là hai chữ số cuối giải đặc biệt là 10 nên xác suất Bác Minh có 5 tờ vé số trúng giải khuyến khích là
Bài 4: Trong bộ tú lơ khơ có 52 quân bài gồm 4 chất cơ; rô ; bích; nhép; mỗi loại có 13 quân mang các số 2;3;…;10 hoặc các chữ J ;Q; K; A . Bốc ngẫu nhiên một quân bài, tính xác suất của biến cố:
a. Quân bài bốc được mang chất cơ.
b. Quân bài bốc được mang số 2.
Lời giải
a. Số kết quả có thể là 52. Số kết quả thuận lợi là 13

Xác suất bốc được quân bài mang chất cơ là:  
b) Số kết quả có thể là 52. Số kết quả thuận lợi là 4

Xác suất bốc được quân bài mang số 2 là:  
DẠNG 3: TÍNH XÁC SUẤT ĐỐI VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG CÙNG LÚC HOẶC LIÊN TỤC
Bài 1: Trong hộp có 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ, lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Tính xác suất để cả hai viên đều có màu xanh?
Lời giải
* Tính số kết quả có thể:
Tổng số viên bi trong hộp là 3 + 4 = 7
Có 7 cách chọn viên bi thứ nhất. Có 6 cách chọn viên bi thứ hai .
Nhưng tính như thế mỗi cặp bi đã tính hai lần nên số cách chọn hai viên bi trong số 7 viên bi là:      7.6 : 2 = 21 .
* Tính số kết quả thuận lợi:
Có 3 cách chọn viên bi xanh thứ nhất. Có 2 cách chọn viên bi xanh thứ hai.
Nhưng tính như thế mỗi cặp bi xanh đã tính hai lần nên số cách chọn hai viên bi xanh trong số 3 viên bi là:  3.2 : 2 = 3 .

Xác suất đề hai viên bi được chọn đều có màu xanh là: 
[image: ]Bài 2: Hai Bạn Hùng và Dũng cùng tung hai 
con xúc xắc trên mặt bàn. Mỗi con xúc xắc
 là hình lập phương có 6 mặt có số chấm 
là 1; 2;3; 4;5; 6 chấm, sau đó tính tổng số chấm 
xuất hiện ở mặt trên của hai con xúc xắc.
a) Tính số kết quả có thể?
b) Tính xác suất của biến cố “tổng số chấm nhỏ
 hơn 10 ”.
Lời giải
a. Các kết quả có thể và thuận lợi khi tung cùng 
b. lúc hai con xúc xắc và tính tổng các số xuất hiện ở mặt trên được thống kê dưới bảng sau:
Có 6.6 = 36 (kết quả có thể)

c. Có 30 kết quả thuận lợi nên xác xuất tổng hai số xuất hiện nhỏ hơn 10 là: 
Bài 3: Cô giáo có ba phần thưởng là ba cái tẩy màu đỏ, xanh và trắng đựng trong các hộp giống nhau. Cô thưởng ngẫu nhiên cho ba bạn Mai; Hồng và Huệ.
a. Tính số kết quả có thể?
  b. Tính xác suất của biến cố Mai nhận được tẩy màu đỏ; Hồng nhận được tẩy màu xanh và Huệ nhận được tẩy màu trắng.
 c. Tính xác suất của biến cố Mai không nhận được tẩy màu đỏ và Hồng không nhận được tẩy màu xanh.
Lời giải
a. Các kết quả có thể trao thưởng cho ba bạn được thống kê dưới bảng sau:
Số kết quả có thể là 6
[image: ]

    b. Có 1 kết quả thuận lợi nên xác suất Mai nhận được tẩy màu đỏ; Hồng nhận được tẩy màu xanh và Huệ nhận được tẩy màu trắng là  
 c. Có 3 kết quả thuận lợi nên xác suất Mai không nhận
được tẩy màu đỏ và Hồng không nhận được tẩy màu 

xanh là: 
Bài 4: Trong môt bài thi trắc nghiệm có 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 lựa chọn A; B; C; D. Nếu chọn đúng được 0, 2 điểm. Bạn Bình đã trả lời chắc chắn đúng 45 câu thì gần hết thời gian nên đành chọn ngẫu nhiên đáp án của 5 câu cuối. Tính xác suất để bạn Bình đạt điểm tối đa.
Lời giải
Xét 5 các câu trả lời cuối:
Có 4 lựa chọn câu trả lời thứ nhất. Có 4 lựa chọn câu trả lời thứ hai. Có 4 lựa chọn câu trả lời thứ ba.
Có 4 lựa chọn câu trả lời thứ tư. Có 4 lựa chọn câu trả lời thứ năm.
Vậy số kết quả có thể là: 4.4.4.4.4 = 1024
Để đạt điểm tối đa bạn Bình cần phải trả lời đúng tất cả các câu hỏi nên số kết quả thuận lợi là 1

Do đó, xác suất để bạn Bình đạt điểm tối đa là 	
DẠNG 4: TÍNH XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM CỦA MỘT BIẾN CỐ
Bài 1: Tung một chiếc kẹp giấy 150 lần xuống sàn nhà lát gạch đá hoa vuông. Quan sát thấy có 115 lần chiếc kẹp nằm hoàn toàn bên trong hình vuông và 35 lần chiếc kẹp nằm trên cạnh hình vuông. Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:
a) E: “Chiếc kẹp giấy nằm hoàn toàn trong hình vuông”;
b) F: " Chiếc kẹp nằm trên cạnh hình vuông”.
Lời giải

a) Xác suất thực nghiệm của các biến cố E: “Chiếc kẹp giấy nằm hoàn toàn trong hình vuông”: 

b) Xác suất thực nghiệm của các biến cố F: “Chiếc kẹp nằm trên cạnh hình vuông”: .
Bài 2: Một nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại một nhà máy trong 30 ngày rồi ghi lại số phế phẩm của nhà máy mỗi ngày và thu được kết quả như sau:
	Số phế phẩm
	0
	1
	2
	3
	


	Số ngày
	20
	5
	3
	1
	1


Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:
a) M: “Trong một ngày nhà máy đó không có phế phẩm”;
b) N: “Trong một ngày nhà máy đó chỉ có 1 phế phẩm”;
c) K: “Trong một ngày nhà máy đó có ít nhất 2 phế phẩm”. 
Lời giải

Tổng số ngày kiểm tra: .

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố M: “ Trong một ngày nhà máy đó không có phế phẩm”: .

b) Xác suất thực nghiệm của biến cố N: “Trong một ngày nhà máy đó chỉ có 1 phế phẩm”: 

c) Xác suất thực nghiệm của biến cố K: “Trong một ngày nhà máy đó có ít nhất 2 phế phẩm”: .
Bài 3: Thống kê thời gian của 80 chương trình quảng cáo trên Đài truyền hình tỉnh A cho kết quả như sau:
	Thời gian quảng cáo trong khoảng
	Số chương trình quảng cáo

	Từ 0 đến 19 giây
	17

	Từ 20 đến 34 giây
	38

	Từ 40 đến 59 giây
	19

	Trên 60 giây
	6


Tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau:
a) E: “Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh A kéo dài từ 20 đến 34 giây”;
b) F: “Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh A kéo dài trên 1 phút; 
c) G: “Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh A kéo dài trong khoảng từ 20 đến 59 giây”.
Lời giải

Tổng số chương trình quảng cáo:.

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố E: “Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh A kéo dài từ 20 đến 34 giây”: .

b) Xác suất thực nghiệm của biến cố F: “ Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh A kéo dài trên 1 phút”: .

c) Xác suất thực nghiệm của biến cố G: “ Chương trình quảng cáo của Đài truyền hình tỉnh A kéo dài trong khoảng từ 20 đến 59 giây”: .



Bài 4: Một nhà máy sản xuất máy tivi tiến hành kiểm tra chất lượng của chiếc tivi được sản xuấtvà thấy có  chiếc bị lỗi. Trong một lô hàng có chiếc tivi. Hãy dự đoán xem có khoảng bao nhiêu chiếc tivi bị lỗi.
Lời giải

Xác suất tivi lỗi: .


Do đó trong lô hàng có chiếc tivi thì có khoảng .


Bài 5: Hai bạn Minh và Việt lần lượt thực hiện việc gieo đồng thời hai con xúc xắc và ở mỗi lần gieo sẽ nhận được số điểm bằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc. Minh được gieo  lần và Việt được gieo  lần. Minh gieo trước và ghi lại kết quả của mình như sau:
	Số điểm
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Số lần
	3
	5
	9
	10
	14
	16
	13
	11
	8
	7
	4


Trước khi Việt gieo, hãy dự đoán xem có bao nhiêu lần số điểm của Việt nhận được là:
a) Một số chẵn;
b) Một số nguyên tố;

c) Một số lớn hơn .




Bài 6: Một hộp chứa một số quả bóng xanh và bóng đỏ. Nam lấy ra ngẫu nhiên  quả bóng từ hộp, xem màu rồi trả bóng lại hộp. Lặp lại phép thử đó  lần, Nam thấy có  lần lấy được bóng xanh và  lần lấy được bóng đỏ.

a) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “lấy được bóng xanh” sau  lần thử.

b) Biết số bóng xanh trong hộp là , hãy ước lượng số bóng đỏ trong hộp.

Bài 7:Nam gieo một con xúc xắc  lần và thống kê lại kết quả các lần gieo ở bảng sau:
	Mặt
	
 chấm
	
 chấm
	
 chấm
	
 chấm
	
 chấm
	
 chấm

	Số lần xuất hiện
	

	

	

	

	

	




Hãy tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm là số lẻ” sau  lần thử trên.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
Bài 1: Lớp 9A có 40 học sinh, trong đó có 8 học sinh cận thị. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. Tính xác suất biến cố 
a. “Học sinh được chọn bị cận thị”?
b. “Học sinh được chọn không bị cận thị”?
Bài 2: Biên độ nhiệt là khoảng cách chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong cùng một khoảng thời gian nhất định (một ngày, một tháng, một năm, …) của cùng một vùng địa lí.  Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn nhiệt độ (độ C) các ngày trong một tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
[image: AD_4nXcaNV7c0Qa8qNiZknNt4a8TJy6DWTD-MBzH2hr1mqT2Ncf8g1hraU54XtMXClhq4-PVkwZTY-qRoPtvoPMwt1QQ8P2xuCFSlFZUeegFGcu439RWakyJTFcTLK7NZ2aWQhmZOWVT?key=5waUeGhyROLskGEh_iAJZsSw]
a) Trong tuần này, ngày có biên độ nhiệt lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là thứ mấy?  
b) Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần, tính xác suất của các biến cố sau: 
A: “Ngày được chọn có nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ C”.  
B: “Ngày được chọn có biên độ nhiệt nhỏ hơn 12 độ C”.  
Bài 3: Trong một hộp có 5 quả bóng xanh, 3 quả bóng vàng và 4 quả bóng đỏ (các quả bóng có chất liệu và kích thước giống nhau). Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng trong hộp. Tính xác suất của biến cố: 
a. "Quả bóng lấy ra có màu đỏ"
b. "Quả bóng lấy ra có màu vàng"
c. "Quả bóng lấy ra có màu xanh"
Bài 4: Mật mã của một chiếc két sắt nhà Nam là một số có 3 chữ số được  lập từ các chữ số 1, 2,3. Mẹ Nam muốn mở két sắt mà quên mất mật mã. Tính xác suất để mẹ Nam mở 1 lần đúng được mật mã. 
Bài 5: Phúc gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê lại kết quả các lần gieo ở bảng:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Lần xuất hiện
	8
	9
	9
	5
	6
	13


Xác suất thực nghiệm của biến cố "Gieo được mặt có số chấm là số lẻ" sau 50 lần thử trên?
Bài 6: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 6. Khi đó số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu?
HD: Gọi số tự nhiên cần tìm là 
Do a, b, c đôi một khác nhau nên a có 5 cách chọn
b có 4 cách chọn
c có 3 cách chọn
Suy ra có tất cả 5.4.3= 60 cách
Vậy số phần tử của không gian mẫu là 60.
Bài 7: Chọn một số trong các số nguyên dương không lớn hơn 30. Tính xác suất của biến cố 
a. "Số được chọn là số nguyên tố"
b. “Số được chọn chia hết cho 3”
c. “Số được chọn chia cho 4 dư 1”
Bài 8: Gieo đồng thời 2 con xúc xắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để
a. "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc nhỏ hơn 5"
b. "Tổng số chấm trên 2 con xúc xắc là số nguyên tố" 
c. "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 9"
Bài 9: Lớp 9C có 38 bạn, trong đó có 17 nữ. Cô giáo chọn ngẫu nhiên một bạn làm sao đỏ.
 a. Xác suất cô chọn trúng một bạn nữ?
b. Xác suất cô chọn trúng một bạn nam?
Bài 10: Một chiếc hộp có chứa 5 tấm thẻ cùng loại, được đánh số lần lượt là 3;5;6;7;9
Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 tấm thẻ từ hộp. Xác suất của biến cố 
a. A: "Tích các số ghi trên 2 tấm thẻ chia hết cho 3"
b. B: "Tổng các số ghi trên 2 tấm thẻ chia hết cho 3"
Bài 11: Một túi đựng các quả cầu có kích cỡ giống nhau và khối lượng giống hệt nhau, khác nhau về màu. Trong đó: 25 quả màu đỏ, 40 quả màu tím, 12 quả màu vàng, 10 quả màu trắng và 15 quả màu đen. 
a. Xác suất để lấy được quả màu đen?
b. Xác suất để lấy được quả màu trắng?
c. Xác suất để lấy được quả màu vàng?
d. Xác suất để lấy được quả màu tím?
e. Xác suất để lấy được quả màu đỏ?
f. Xác suất để lấy được quả không phải màu đen?
g. Xác suất để lấy được quả không phải màu trắng?
h. Xác suất để lấy được quả không phải màu vàng?
i. Xác suất để lấy được quả không phải màu tím?
k. Xác suất để lấy được quả không phải màu đỏ?
Bài 12: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ, chọn ngẫu nhiên 2 người.
a. Xác suất để chọn được hai người đều là nữ?
b. Xác suất để chọn được hai người đều là nam?
c. Xác suất để chọn được hai người trong đó có một nữ và một nam?
Bài 13: Ba bạn Bảo, Châu, Dương được xếp ngẫu nhiên ngồi trên một hàng ghế có ba chỗ ngồi. Tính xác suất của các biến cố: 
a. Châu và Dương không ngồi cạnh nhau?
b. Châu và Dương ngồi cạnh nhau?
c. Bảo không ngồi ngoài cùng bên phải?
d. Bảo ngồi ngoài cùng bên phải?
Bài 14: Một túi đựng 4 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3 ; 4. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ trong túi. 
a. Xác suất để tích hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 3 
b. Xác suất để tổng hai số ghi trên hai viên bi là số nguyên tố
c. Xác suất để tổng hai số ghi trên hai viên bi là số chia hết cho 3
Bài 15: Một hộp có 30 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; …; 29; 30. Hai thẻ̉ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố 
     a. "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số"
     b. "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số bằng 6"
     c. "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nguyên tố"
     d. "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số và là số nguyên tố"
Bài 16: Trong hộp bút của bạn Hoa có 5 bút bi xanh, 3 bút bi đỏ và 2 bút bi đen. Xác suất thực nghiệm của biến cố 
a. "Bạn Hoa lấy một bút bi đỏ"
b. "Bạn Hoa lấy một bút bi xanh"
c. "Bạn Hoa lấy một bút bi đen"
Bài 17: Bạn An gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố "Tổng số chấm xuất hiện là 4"
Bài 18: Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên một quả cầu từ hộp đó. Xác suất để chọn được quả cầu màu xanh?
Bài 19: Gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:

	a) A: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc khác ”;

	b) B: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn ”;

	c) C: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc lớn hơn ”;
	d) D: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số nguyên tố”.

Bài 20: Trong trò chơi “Xúc xắc may mắn”, ở mỗi ván chơi, người chơi gieo đồng thời hai con xúc xắc và ghi lại tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc. Một người chơi  ván và ghi lại kết quả trong bảng như sau:
	Tổng số chấm
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Số ván
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





a) Giả sử người chơi thắng nếu tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là  hoặc .
Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E: “Người chơi thắng trong một ván chơi”

b) Giả sử người chơi thắng nếu tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ nhất là .
Tính xác suất thực nghiệm của biến cố F: “Người chơi thắng trong một ván chơi”.


Bài 21: Một hộp chứa các viên bi màu trắng và đen có kích thước và khối lượng như nhau. Nam lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, xem màu rồi trả lại hộp. Lặp lại thử nghiệm đó  lần, Nam thấy có  lần lấy được viên bi màu trắng.

a) Hãy tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Lấy được viên bi màu đen” sau  lần thử.

b) Biết tổng số bi trong hộp là , hãy ước lượng xem trong hộp có khoảng bao nhiêu viên bi màu trắng.


Bài 22: Trong một cuộc điều tra, người ta phỏng vấn  người được lựa chọn ngẫu nhiên ở một khu dân cư thì thấy có  người ủng hộ việc tắt đèn điện trong sự kiện Giờ Trái Đất.
Hãy ước lượng xác suất của biến cố “Một người được lựa chọn ngẫu nhiên trong khu dân cư ủng hộ việc tắt đèn trong sự kiện Giờ Trái Đất.
Bài 23: Bảng sau đây thống kế kết quả khảo sát số người thích một bộ phim mới tại 5 quận A, B, C, D, E của thành phố X.
	Quận
	Số người khảo sát
	Số người thích bộ phim mới

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	A
	45
	51
	10
	11

	B
	36
	42
	9
	16

	C
	52
	49
	13
	13

	D
	4
	33
	9
	10

	E
	40
	39
	7
	4

	Tổng số
	201
	214
	48
	44


a) Chọn ngẫu nhiên một người ở quận B. Ước lượng xác suất biến cố: A: “Người ngẫu nhiên được chọn thích bộ phim đó.”
b) Chọn ngẫu nhiên một người ở quận A. Ước lượng xác suất biến cố: B: “Người ngẫu nhiên được chọn không thích bộ phim đó.”
c) Chọn ngẫu nhiên 600 người ở thành phố X. Ước lượng trong đó có bao nhiêu người thích bộ phim đó?
d) Chọn ngẫu nhiên 300 người nữ ở thành phố X. Ước lượng trong đó có bao nhiêu người thích bộ phim đó?
PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu
a. Phép thử ngẫu nhiên: Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà thỏa mãn 2 điều kiện sau:
· Kết quả của nó không đoán trước được.
· Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó.
b. Không gian mẫu



Tập hợp mọi kết quả của một phép thử được gọi là không gian mẫu của  và được kí hiệu là . Số phần tử của không gian mẫu được kí hiệu là (Ω).
B. BÀI TẬP 
I.  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
[bookmark: _Hlk167660658][bookmark: _Hlk167663381]Bài 1. Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên: 
[bookmark: c27a][bookmark: c27b]A.  Gieo đồng tiền xem nó mặt ngửa hay mặt sấp. 

B.  Gieo  đồng tiền và xem có mấy đồng tiền lật ngửa
[bookmark: c27c]C.  Chọn bất kì 1 học sinh trong lớp và xem là nam hay nữ.
[bookmark: c27d]D.  Bỏ hai viên bi trắng và ba viên bi vàng trong một chiếc hộp, sau đó lấy từng viên một để đếm xem có tất cả bao nhiêu viên bi.
Bài 2. Gieo một con xúc xắc. Phần tử nào sau đây không phải phần tử của không gian mẫu? 




A.  mặt  chấm      B. mặt  chấm       C. mặt  chấm      D.mặt  chấm.
Bài 3. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Số phần tử của không gian mẫu là:




          A. 	     B. 	C. 	D. 



Bài 4. Cho tập hợp  là tập các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được lập ra từ các chữ số . Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập hợp . Số phần tử của không gian mẫu là:




      A. 	B. 	C. 	D. 



Bài 5. Cho tập hợp  là tập các số tự nhiên chẵn có ba chữ số khác nhau được lập ra từ các chữ số . Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập hợp . Số phần tử của không gian mẫu là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Gieo 3 đồng tiền xu là một phép thử ngẫu nhiên có số phần tử của không gian mẫu là: 




A. 	B. 	C. 	D. .

Câu 7. Xếp chỗ ngồi cho  học sinh . Số cách xếp chỗ ngồi là:




A. 	B. 	C. 	D. 
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
[bookmark: _heading=h.u7bdh1hk5mt]Bài 1. Bạn An gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất. Quan sát số chấm xuất hiện trên con xúc xắc.
a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần thử?
Hướng dẫn
a) Phép thử là bạn An gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất.
Kết quả của phép thử là: số chấm xuất hiện trên con xúc xắc.
b) Không gian mẫu của phép thử là: 
Ω = {mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm}
[bookmark: _Hlk168912434]Vậy không gian mẫu có 6 phần tử
Bài 2. Tại một cửa hàng có bán 3 loại vở, bút bi và bút chì. Bạn Hồng muốn mua một quyển vở và một chiếc bút.
a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần thử?
Hướng dẫn
a) Phép thử: Hồng muốn mua một quyển vở và một chiếc bút.
Kết quả của phép thử là một cặp số (a; b), trong đó a và b tương ứng là loại vở và bút.
b) Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử bằng cách lập bảng như sau:
	            Vở
Bút
	


	


	



	Bút bi (B)
	

	

	


	Bút chì (C)
	

	

	



Mỗi ô là một kết quả có thể. Không gian mẫu là tập hợp 6 ô của bảng trên.
Do đó không gian mẫu của phép thử là:


Vậy không gian mẫu có 6 phần tử
Bài 3. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số.
a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
b) Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?
Lời giải
a) Phép thử: chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số.
Kết quả của phép thử: số tự nhiên có hai chữ số được chọn.
b) Không gian mẫu của phép thử là:


Vậy không gian mẫu có 90 phần tử.
Bài 4.  Xếp ngẫu nhiên ba quyển sách Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh trên một giá sách.
a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần thử?
Lời giải
a) Phép thử: Xếp ngẫu nhiên ba học sinh trên một chiếc ghế dài.



Kết quả của phép thử là:  trong đó  và  tương ứng là tên của loại sách.
b) Không gian mẫu của phép thử là: 
Ω = {(Toán; Ngữ Văn; Tiếng Anh); (Toán; Tiếng Anh; Ngữ Văn); (Ngữ Văn; Toán; Tiếng Anh); (Ngữ Văn; Tiếng Anh; Toán); (Tiếng Anh; Toán; Ngữ Văn); (Tiếng Anh; Ngữ Văn; Toán)}
Vậy không gian có 6 phần tử.
Bài 5. Có hai nhóm học sinh: Nhóm I có ba học sinh là Nghĩa, Thịnh, Hiệp; nhóm II có ba học sinh là Linh, Vân, Tuyết. Giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên một học sinh từ mỗi nhóm để làm lớp trưởng và lớp phó. 
a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần thử?
Hướng dẫn
a) Phép thử: Chọn ngẫu nhiên hai học sinh từ hai nhóm học sinh.



Kết quả của phép thử là một cặp tên  trong đó  và  tương ứng là tên của học sinh được chọn ra từ hai nhóm học sinh.
b) Không gian mẫu của phép thử là:










Nghĩa; Linh;Nghĩa; Vân;Nghĩa; Tuyết;Linh; Nghĩa;Vân; Nghĩa;










Tuyết; Nghĩa;Thịnh; Linh; Thịnh; Vân ; Thịnh; Tuyết;Linh; Thịnh;













Vân; Thịnh;Vân; Thịnh;Linh; Hiệp;Vân; Hiệp;Tuyết; Hiệp;Hiệp; Linh; (Hiệp; Vân); (Hiệp; Tuyết
Vậy không gian có 18 phần tử.
Bài 6. Xếp ngẫu nhiên bốn bạn Ánh, Bảo, Cường, Dương trên một chiếc ghế dài.
a) Phép thử và kết quả của phép thử là gì?
b) Mô tả không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần thử?
Lời giải
a) Phép thử: Xếp ngẫu nhiên bốn học sinh trên một chiếc ghế dài.



Kết quả của phép thử là:  trong đó  và  tương ứng là tên của học sinh trong bốn học sinh.
b) Không gian mẫu của phép thử là: 
Ω = {(Ánh; Bảo; Cường; Dương); (Ánh; Bảo; Dương; Cường); ( Ánh;Dương; Bảo;Cường); ( Ánh; Dương; Cường; Bảo); ( Ánh; Cường; Bảo; Dương); (Ánh; Cường; Dương; Bảo); (Bảo; Ánh; Cường; Dương); (Bảo; Ánh; Dương; Cường); ( Bảo; Cường; Ánh; Dương); (Bảo; Cường; Dương; Ánh); (Bảo; Dương; Ánh; Cường); ( Bảo; Dương; Cường; Ánh); (Cường; Ánh; Bảo; Dương); (Cường; Ánh; Dương; Bảo); (Cường; Bảo; Ánh; Dương); (Cường; Bảo; Dương; Ánh); (Cường; Dương; Bảo; Ánh); (Cường; Dương; Ánh; Bảo); 
(Dương; Ánh; Bảo; Cường); (Dương; Ánh; Cường; Bảo); (Dương; Bảo; Ánh; Cường); (Dương; Bảo; Cường; Ánh); (Dương; Cường; Ánh; Bảo); (Dương; Cường; Bảo; Ánh)}
Vậy không gian mẫu có 24 phần tử.



XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ LIÊN QUAN TỚI PHÉP THỬ
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
[bookmark: _Hlk169596228] 1. Kết quả thuận lợi cho một biến cố liên quan đến phép thử.
[bookmark: _Hlk169596283] Cho phép thử T. Xét biến cố E, ở đó việc xảy ra hay không xảy ra của E tùy thuộc vào kết quả của phép thử T. Kết quả của phép thử T làm cho biến cố E xảy ra gọi là kết quả thuận lợi 
2. Công thức tính xác suất của biến cố 

Giả sử rằng các kết quả có thể của phép thử T là đồng khả năng. Khi đó xác suất P(E) của biến cố E bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố E và số phần tử của tập :  



trong đó  là không gian mẫu của T; 
               n(E) là số kết quả thuận lợi cho biến cố E;


               n() là số phần tử của tập .


3. Xác suất của biến cố liên quan đến phép thử: Giả sử phép thử 𝑇 có không gian mẫu Ω là một tập hữu hạn các kết quả của T và đồng khả năng. Nếu A là một biến cố liên quan với phép thử T và  ​ là số các kết quả thuận lợi cho A thì xác suất của A là một số, kí hiệu là P(A) được xác định bởi công thức: 
cho E.
B. BÀI TẬP 
DẠNG 1: KẾT QUẢ THUẬN LỢI CHO MỘT BIẾN CỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP THỬ
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Gieo một đồng xu có 2 mặt (mặt sấp và mặt ngửa) cân đối liên tiếp 2 lần. Số kết quả thuận lợi của biến cố A “ít nhất 1 đồng xu có mặt sấp’’
	A. 2
	B. 4
	  C. 3
	   D. 6 



Câu 2. Bạn Lan gieo một con xúc xắc liên tiếp  lần. Số phần tử của không gian mẫu là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 3. Ba bạn An, Bình và Chi được xếp ngẫu nhiên trên một hàng ghế có 3 chỗ ngồi. Số kết quả thuận lợi của biến cố Bình và Chi không ngồi cạnh nhau là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 4. Trên một dãy phố có ba quán ăn sáng: Bún, Mỳ, Phở. Hai bạn Linh, Mai mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một quán. Số xác xuất hai bạn cùng vào một quán là:  
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 







[bookmark: _Hlk168598100]Câu 5. Có hai túi I và II. Túi I chứa  tấm thẻ, đánh số . Túi  chứa  tấm thẻ . Số kết quả thuận lợi để tích hai số ghi trên trên thẻ là một số lẻ là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




[bookmark: _Hlk169669628][bookmark: _Hlk168434308]Câu 6. Một hộp đựng  quả bóng có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số . Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng từ trong hộp, quả bóng được lấy ra lần đầu không trả lại vào hộp. Quan sát hai số ghi trên hai quả bóng được lấy ra. Số kết quả thuận lợi của biến cố “tích hai số ghi trên hai quả bóng là số nguyên tố” là
	
A. 
	
	
B. 
	
C. 
	
D. 


II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Bài 1. Tung một đồng xu cân đối, đồng chất  lần.
1. Hãy mô tả không gian mẫu
1. Xác định kết quả thuận lợi cho biến cố 

	A: “Xuất hiện  lần mặt ngửa”


	B: “Xuất hiện  lần mặt sấp,  lần mặt ngửa”
	C: “Xuất hiện ít nhất một lần mặt sấp”
	D: “Không xuất hiện mặt sấp nào”
Lời giải
1. 
Không gian mẫu  có 4 phần tử.
1. 
[bookmark: _Hlk169596668]-    Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố  là: NN
· [bookmark: _Hlk169596715]Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố B là: SN, NS.
· [bookmark: _Hlk169596745]Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố C là: SN, NS, SS
· Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố D là: NN.
	Bài 2. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. 
a) Mô tả không gian mẫu, tìm số phần tử của không gian mẫu.
b) Tính số kết quả thuận lợi của các biến cố:
              A: “Xuất hiện hai mặt có số chấm đề là số lẻ”;
              B: “Tổng số chấm trên hai con xúc xắc lớn hơn 10”.
              C: “Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm”
              D: “Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 2 chấm”
              E: “Tích số chấm trên hai con xúc sắc nhỏ hơn 4”

	


[bookmark: _GoBack]Lời giải
[bookmark: _Hlk169620348]a) Mỗi có xúc xắc có 6 mặt gồm số chấm là 1,2,3,4,5,6
Kết quả nhận được viết dưới dạng (x, y) trong đó x và y lần lượt là số chấm xuất hiện trên mặt của hai con xúc xắc.
Các kết quả có thể nhận được là:
(1;1); (1;2); (1;3); (1;4); (1;5); (1;6)
(2;1); (2;2); (2;3); (2;4); (2;5); (2;6)
(3;1); (3;2); (3;3); (3;4); (3;5); (3;6)
(4;1); (4;2); (4;3); (4;4); (4;5); (4;6)
(5;1); (5;2); (5;3); (5;4); (5;5); (5;6)
(6;1); (6;2); (6;3); (6;4); (6;5); (6;6)
Có 36 kết quả, các kết quả là đồng khả năng vì hai con xúc xắc cân đối và đồng chất.
[bookmark: _Hlk169620430]b) Có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố A là
                  (1;1); (1;3); (1;5); (3;1); (3;3); (3;5); (5;1); (5;3); (5;5) 
  + Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố B là (5;6); (6;5); (6;6) 
  +  Có 10 kết quả thuận lợi cho biến cố C là: 
	(1;2); (1;3); (1;4); (1;5); (1;6); (2;1); (3;1); (4;1); (5;1); (6;1) 
  + Có 11 kết quả thuận lợi cho biến cố D là: 
(2;1); (2;2); (2;3); (2;4); (2;5); (2;6); (1;2); (3;2); (4;2); (5;2); (6;2)
  + Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố E là: (1;2); (2;1); (1;3); (3;1)

Bài 3. Một nhà hát có 12 dãy ghế ký hiệu là A; B; C; D; E; F; G; H; I; K; L; M. Mỗi dãy ghế gồm 15 ghế đánh số từ 1 đến 15. Mỗi chỗ ngồi có ký hiệu là dãy ghế - số ghế ( ví dụ ). Chọn ngẫu nhiên một chiếc ghế trong nhà hát. Số các kết quả thuận lợi cho biến cố
 A: “ Ghế được chọn thuộc ghế hàng A hoặc B và số là số lẻ”;
B: “Ghế được chọn là ghế thuộc các hàng G, H, I, K, M và là số chính phương ”;
Lời giải
1. Có 16 kết quả thuận lợi cho biến cố A là A1; A3; A5…; B13; B15
1. Từ 1 đến 15 thì các số chính phương là 1;4;9; 16. Mà có 5 hàng ghế có thể chọn là G, H, I, K, M vậy số kết quả thuận lợi cho biến cố A là 20.
BÀI TẬP LUYỆN
Bài 1. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số.
a) Tìm số phần tử không gian mẫu [image: ] gồm các kết quả có thê xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra.
[bookmark: _Hlk169613313]b) Số kết quả thuận lợi của biến cố A: “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho 13”.
c) Số kết quả thuận lợi của biến cố B: “Số tự nhiên được viết ra là số chính phương”.
[bookmark: _Hlk169621031]Bài 2.  Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. 
a) Tìm số phần tử của không gian mẫu.
b) Số kết quả thuận lợi của các biến cố:

: “Xuất hiện hai mặt có số chấm cùng chia hết cho 3”;

: “Tổng số chấm trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 5”.

: “ Tích số chấm trên 2 con xúc xắc là số lẻ”
[bookmark: _Hlk169669749][bookmark: _Hlk169623174][bookmark: _Hlk169622920][bookmark: _Hlk169622731][bookmark: _Hlk169622746][bookmark: _Hlk169622822]Bài 3.  Có hai nhóm học sinh: nhóm 1 có 3 học sinh: An, Bình, Chi. Nhóm 2 có 3 học sinh: Dũng, Hoa, Linh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh ở mỗi nhóm thành đôi bạn cùng tiến. Tính số kết quả thuận lợi của biến cố A “đôi bạn cùng tiến có bạn Hoa” và biến cố B “đôi bạn cùng tiến không có bạn Hoa”
DẠNG 2: TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP THỬ KHI CÁC KẾT QUẢ ĐỒNG KHẢ NĂNG
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Một hộp chứa 2 bi xanh, 3bi đỏ, 4bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp một bi. Xác suất để lấy được một bi là bi đỏ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Gieo đồng thời hai đồng xu cân đối và đồng chất I và II. Xác suất để được cả hai mặt đều sấp là




[bookmark: _Hlk168321453]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Bạn Bình rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp chứa 5 tấm thẻ ghi các số 1; 2; 3; 4; 5. Xác suất rút được tấm thẻ ghi số lẻ là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Một bình chứa 6 viên bi, trong đó có 2 bi xanh, 2 bi đỏ và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Trên một tuyến phố có 3 cửa hàng A, B, C bán sách. Hai bạn An và Bình mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một cửa hàng để mua sách. Tính xác suất để cả hai bạn cùng vào một cửa hàng?




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk169516380]Câu 7. Có hai túi I và II. Túi I chứa 4 tấm thẻ đánh số 1, 2, 3, 4. Túi II chứa  tấm thẻ, đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ mỗi túi I và II. Xác suất để cả hai tấm thẻ rút ra đều ghi số chẵn là: 




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk169516487]Câu 8. Một hộp có 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Rút ngẫu nhiên hai thẻ, tìm xác suất của biến cố “Tích hai số trên thẻ là một chính phương”




A. .	B. .	C. .	D. .
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN  
Bài 1 : Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất I và II. Tính xác suất của các biến cố sau: A: “Không có con xúc xắc nào xuất hiện mặt 6 chấm"
Lời giải


Ta có không gian mẫu . Tập  gồm 36 phần tử.
Vì gieo đồng thời hai con xúc sắc cân đối và đồng chất nên các kết quả có thể là đồng khả năng.
Có 25 kết quả thuận lợi của biến cố A: “Không có con xúc xắc nào xuất hiện mặt 6 chấm" là các ô được tô màu xanh trong bảng.

  xác suất của biến cố A là .
	[bookmark: _Hlk169517080]Bài 2: Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất I và II. Tính xác suất của các biến cố sau:
             E: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 10";
             F: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8 hoặc 9";
            G: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 5".


Lời giải


Ta có không gian mẫu . Tập  gồm 36 phần tử.
Vì gieo đồng thời hai con xúc sắc cân đối và đồng chất nên các kết quả có thể là đồng khả năng.
   -  Có 3 kết quả thuận lợi của biến cố E: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 10";


là nên xác suất của biến cố E là .

-  Có 9 kết quả thuận lợi của biến cố F: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8 hoặc 9" là: {(2,6); (6,2); (3,5); (5,3); (4,4); (3,6); (6,3); (4,5); (5,4) nên xác suất của biến cố F là .


-  Có 9 kết quả thuận lợi của biến cố G: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 5 " là nên xác suất của biến cố G là .
[bookmark: _Hlk169517124]Bài 3. Đội văn nghệ của lớp 9A có 3 bạn nam và 3 bạn nữ. Cô giáo phụ trách đội chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca. Tính xác suất của biến cố T: “Trong hai bạn được chọn ra, có một bạn nam và một bạn nữ”.
Lời giải
Gọi 3 bạn nam lần lượt là 1, 2, 3. 
       3 bạn nữ lần lượt là A, B, C.
Ta có: 
Ω = {(1,2); (1,3); (1,A); (1,B); (1,C); (2,3); (2,A); (2,B); (2,C), (3,A); (3,B); (3,C); (A,B); (A,C); (B,C)}

Tập  gồm 15 phần tử.
Vì chọn ngẫu nhiên nên các kết quả có thể là đồng khả năng.


     Có  kết quả thuận lợi cho biến cố T: “Trong hai bạn được chọn ra, có một bạn nam và một bạn nữ” là Ω = {(1,A); (1,B); (1,C); (2,A); (2,B); (2,C), (3,A); (3,B); (3,C)}  nên xác suất của biến cố T là: .
BÀI TẬP TỰ LUYỆN


[bookmark: _Hlk169517179]Bài 1. Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 2, 4, 6 …,48, 50; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn "?
Hướng dẫn


Không gian mẫu có số phần tử là.
Vì rút ngẫu nhiên một thẻ nên các kết quả có thể là đồng khả năng.
Có 12 kết quả thuận lợi của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 26”  là: {2; 4; 6; …; 24. 

Xác suất của biến cố là 


[bookmark: _Hlk169517197]Bài 2. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn  và nhỏ hơn.
 Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Số tự nhiên được viết ra chia hết cho ";
B: “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”.
Hướng dẫn
Không gian mẫu Ω = {500; 501; ….; 999} có số phần tử là: 500.
Vì viết ngẫu nhiên một số tự nhiên nên các kết quả có thể là đồng khả năng.

Có 5 kết quả thuận lợi của biến cố A: “Số tự nhiên được viết ra chia hết cho "

 là: {500; 600; ….; 900}. Xác suất của biến cố A là 
[bookmark: _Hlk169517250]Bài 3. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 499 và nhỏ hơn 1 000.
 Tính xác suất của biến cố B: “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”.
Hướng dẫn

Gọi a là số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên. 

Suy ra 

            

              

                  


Có kết quả thuận lợi của biến cố B: “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”. Xác suất của biến cố B là .
DẠNG 3: TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CÔ LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP THỬ 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bài 1. Bạn Giang gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất của biến cố “Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 5 chấm” là




A. .	B. .	C. .	D. .
Bài 2. Một lớp học có 18 học sinh nam và 11 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp đó. Tính  xác suất của biến cố chọn được một học sinh nam.




	A. .	B. .	C. .	               D. .
Bài 3. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất, xác suất để mặt có số chấm chẵn xuất hiện là




A.                                B. .	 C. .	D. .
Bài 4.Từ một hộp chứa 4 viên bi đỏ và 6 viên bi trắng lấy ngẫu nhiên 1 viên bi. Xác suất để lấy được bi đỏ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Bài 5. Một hộp có 25 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 2, 4, 6,…, 48, 50; hai thẻ khác nhau thì viết hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, tính xác suất của biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 26” là: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Bài 6. Bạn An gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất của biến cố “Tích số chấm xuất hiện của hai lần gieo là số lẻ” là




A. .	B. .	C. .	D. .
Bài 7. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 35. Tính  xác  suất để số đượ chọn chia hết cho 5




A. .	B. .	C. .	D.  .


Bài 8. Bạn Mai có  chiếc váy màu khác nhau và túi xách màu khác nhau là xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, trắng, đen, nâu. Mai thường phối đồ theo nguyên tắc chọn váy màu xanh thì không mang túi xách màu đỏ. Một buổi sáng cuối tuần, Mai có hẹn đến nhà bạn chơi, vì vội nên bạn chọn ngẫu nhiên một chiếc váy và một túi xách theo thói quen phối đồ thường ngày. Số phần tử của không gian mẫu?




   A. .     	         B. .	C. .	D. .
BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1. Một hộp chứa 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số 1; 4; 7; 9. Bạn Mai và bạn Hà lần lượt mỗi người lấy ra 1 tấm thẻ từ hộp. Tính xác suất của biến cố A: “Tích các số ghi trên 2 tấm thẻ là số lẻ”;
Lời giải
Do 4 tấm thẻ là cùng loại nên các thẻ có cùng khả năng được chọn. Số cách lấy có thể có là: Ω = {(1;4);1;7); (1;9); (4;1); (4;7); (4;9); (7;1); (7;4); (7;9);(9;1); (9;4); (9;7)} 

Suy ra  cách.

Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 

Xác suất biến cố A:  
Bài 2. Một hộp chứa 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số 1; 4; 7; 9. Bạn Mai và bạn Hà lần lượt mỗi người lấy ra 1 tấm thẻ từ hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
C: “Số ghi trên tấm thẻ của bạn Khuê nhỏ hơn số ghi trên tấm thẻ của bạn Hương”.
Lời giải
Do 4 tấm thẻ là cùng loại nên các thẻ có cùng khả năng được chọn. Số cách lấy có thể có là: Ω = {(1;4);1;7); (1;9); (4;1); (4;7); (4;9); (7;1); (7;4); (7;9);(9;1); (9;4); (9;7)} 

Suy ra  cách.

Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố C “Số ghi trên tấm thẻ của bạn Mai nhỏ hơn số ghi trên tấm thẻ của bạn Hà” là: 

Xác suất biến cố C:  
Bài 3.  Một chiếc hộp chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ và 1 viên bi trắng. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Dung lần lượt lấy ra ngẫu nhiên từng viên bi từ trong hộp cho đến khi hết bi. a) Xác định không gian mẫu của phép thử. Tính xác suất của biến cố sau: A: “Viên bi màu xanh được lấy ra cuối cùng”.
Lời giải
Ω = {(xanh; đỏ; trắng), (xanh; trắng; đỏ), (trắng; xanh; đỏ), (trắng; đỏ; xanh), (đỏ; xanh; trắng), (đỏ; trắng; xanh)}

Suy ra cách.
Do 3 viên bi có cùng kích thước và khối lượng nên chúng có cùng khả năng xảy ra.
Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố A là: (trắng; đỏ; xanh), (đỏ; trắng; xanh).

Xác suất biến cố A:  
Bài 4. Bạn Thắng có n tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến n. Bạn Thắng rút ngẫu nhiên 1 tấm thẻ. Biết rằng xác suất của biến cố “Lấy được tấm thẻ ghi số có một chữ số là 0,18. Hỏi bạn Thắng có bao nhiêu tấm thẻ?
Lời giải



Có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố “ Lấy được tấm thẻ ghi số có một chữ số” là  là:  nên 

Vậy Thắng có số tấm thẻ là:  

Suy ra  
Bài 5. Một hộp chứa 3 tấm thẻ cùng loại, được đánh số lần lượt là 5; 10; 15.  Lấy lần lượt 3 tấm thẻ từ hộp 1 cách ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố “Lần lấy thứ hai có thẻ số 10”
Lời giải


Ta có: , nên 

Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Lần lấy thứ hai có thẻ số 10” là 

Xác suất biến cố “Lần lấy thứ hai có thẻ số 10” là:  
	Bài 6. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả năm lần ngửa thì dừng lại. 
1. Mô tả không gian mẫu.
2. Xác định các biến cố:
[image: ]: “Số lần gieo không vượt quá ba”
[image: ]: “Có ít nhất 2 lần gieo xuất hiện mặt ngửa”


Lời giải
1. 

2. 




Xác suất của biến cố là 


Bài 7. Có hai túi và . Túi I chứa hai tấm thẻ,  đánh số 1; 2. Túi II chứa ba tấm thẻ, đánh số 3; 4; 5. Từ mỗi túi I và II, rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Tính xác suất của các biến cố sau:
A: “Hai số ghi trên hai tấm thẻ chênh nhau 2 đơn vị”
B: “Hai số ghi trên hai tấm thẻ chênh nhau lớn hơn 2 đơn vị”
C: “Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn”
D: “Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số nguyên tố”
Lời giải
Số phần tử của không gian mẫu = 3.2 =  6
* A: “Hai số ghi trên hai tấm thẻ chênh nhau 2 đơn vị”
Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: (1;3); (2;4) 

 => Xác suất 
* B: “Hai số ghi trên hai tấm thẻ chênh nhau lớn hơn 2 đơn vị”
Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: (1;4); (1;5); (2;5)

 => Xác suất 
* C: “Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn”
Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là: (1;4); (2;3); (2; 4); (2;5) 

 => Xác suất 
* D: “Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số nguyên tố”
Các kết quả thuận lợi cho biến cố D là: (1;4); (2;3); (2;5) 

=> Xác suất 
Bài 8. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối,  đồng chất I và II. Tính xác suất của các biến cố sau:
E: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 10”
F: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 9 hoặc 11”
G: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 5”
Lời giải
Số phần tử của không gian mẫu là 36
Vì gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất nên các kết quả có thể xảy ra ở trên đồng khả năng 
* E: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 10”
Có ba trường hợp (6;4); (5;5); (4;6) 

 => Xác suất 
* F: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 9 hoặc 11”

-Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng  => có bốn trường hợp (6;3); 
(5;4); (4;5); (3;6)
-Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 11 nên có hai trường hợp(5;6); (6;5)

 => Xác suất   
* G: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 5”
Có 21 trường hợp (1;1); (2;1); (1;2); (3;1); (2;2); (1;3). 
Số kết quả thuận lợi cho biến cố G là 5

 => Xác suất 
[bookmark: c15q]Bài 9. Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để hai quả cầu được chọn ra cùng màu 
Lời giải
Tổng số quả cầu là 5 + 6 = 11
Số các phần tử của không gian mẫu là số cách chọn 2 quả cầu từ 11quả, 

có (kết quả)

Số cách chọn ra 2 quả cầu màu xanh: có 5 cách chọn quả thứ nhất, với mỗi cách chọn quả thứ nhất có 4 cách chọn quả thứ hai, mỗi kết quả thu được lặp lại hai lần nên có (kết quả)


Số cách chọn ra 2 quả cầu màu đỏ: có cách chọn quả thứ nhất, với mỗi cách chọn quả thứ nhất có 5 cách chọn quả thứ hai, mỗi kết quả thu được lặp lại hai lần nên có (kết quả)
Số kết quả thuận lợi cho biến cố là 10 + 15 = 25

Xác suất của biến cố “ hai quả cầu được chọn ra cùng màu” là 
Bài 10. Có năm đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 2; 4; 6; 8 (cm). Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong năm đoạn thẳng trên. Tính xác suất của biến cố E: “Ba đoạn thẳng được lấy ra lập thành ba cạnh của một tam giác”
Lời giải
Có 10 cách lấy ra ba đoạn thẳng từ năm đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 2; 4; 6; 8 (cm) nên số phần tử của không gian mẫu là 10
Trong 10 bộ ba đoạn thẳng đó có ba bộ ba các đoạn thẳng lập thành ba cạnh của một tam giác là {4cm; 6cm; 8cm}; {4cm, 8cm; 10cm}; {6cm; 8cm; 10cm}
Số kết quả thuận lợi cho biến cố E là 3

 => Xác suất của biến cố E là 







Bài 11. Gieo  con xúc xắc đổng chấtlần. Tỉnh xác suất tổng số chấm xuất hiện bằng . 
Bài 12. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của biến cố: Xuất hiện mặt có số dấu chấm không lớn hơn . 
Bài 13. Một hộp có  thẻ tròn với kích thước và khối lượng như nhau. Bạn AN viết lên các thé đó tên loại trái cây là: Táo, Hồng, Lê, Nho và tên  loài động vật là: Trâu, Bò, Gà, Vịt, Dê, Cừu, hai thẻ khác nhau thì viết hai tên khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. 
a) Viết tập hợp E gồm các kết quả có thể xảy ra đối với tên sinh vật được viết trên viên bi lấy ra. 
b) Viết tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với biến cố G: “Trênn thẻ lấy ra viết tên một loài động vật “. Mỗi phần tử của tập hợp đó gọi là một kết quả thuận lợi cho biến cố G. 
c) Tìm ti số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố G và số phần tử của tập hợp E. 
      Bài 14. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. 
a) Hãy mô tả không gian mẫu. 
b) Xác định các biến cố sau: 

A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10 “; 
B: “Mặt 5 chấm xuất hiện it nhất một lần “. 
c) Tính . 




Bài 15. Tính xác suất của biến cố sau đây: 
a) : “Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện của hai quân xúc xắc ”
b) : “Có đúng một quân xúc xắc xuất hiện số chấm là số lẻ”
c) : “Số chấm xuất hiện trên hai quân xúc xắc hơn kém nhau 2”
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